
Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TRIỆU LIÊN 

 THUỘC CÔNG TY TNHH TRIỆU LIÊN 

(Kèm theo Quyết định số 1967/QĐ-SYT ngày 06/11/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 
STT 

(CỘT 1) 

MÃ KỸ 

THUẬT 

(CỘT 2) 

TÊN CHƯƠNG 

 (CỘT 3) 
TÊN KỸ THUẬT (CỘT 4) 

1  58 1.58 

01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 

Thở oxy qua mặt nạ không có túi 

2  65 1.65 

01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 

Bóp bóng ambu qua mặt nạ 

3  158 1.158 

01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 

cơ bản 

4  18945 28.33 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Xử lý vết thương phần mềm nông 

vùng mi mắt 

5  18946 28.34 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Khâu da mi 

6  18947 28.35 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Khâu phục hồi bờ mi 

7  18948 28.36 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Khâu cắt lọc vết thương mi 

8  18955 28.43 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng 

mi trên điều trị sụp mi 

9  18956 28.44 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều 

trị sụp mi 

10  18957 28.45 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật hạ mi trên 

11  18958 28.46 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Kéo dài cân cơ nâng mi 
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12  18960 28.48 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật điều trị hở mi 

13  18964 28.52 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật mở rộng khe mi 

14  18967 28.55 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới 

15  18975 28.63 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành 

tính mi mắt 

16  19012 28.100 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi 

17  19022 28.110 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Khâu vết thương vùng môi 

18  19326 28.414 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật thu gọn môi dày 

19  19329 28.417 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật sa trễ mi trên người già 

20  19330 28.418 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật thừa da mi trên 

21  19331 28.419 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật cắt da mi dưới cung 

mày 

22  19332 28.420 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật cắt da trán trên cung 

mày 

23  19333 28.421 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí 

24  19334 28.422 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai 

mí 

25  19335 28.423 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới 
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26  19336 28.424 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật thừa da mi dưới 

27  19337 28.425 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến 

chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt 

28  19338 28.426 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp 

29  19339 28.427 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ 

30  19342 28.430 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu 

đôn nhân tạo 

31  19344 28.432 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật thu gọn cánh mũi 

32  19353 28.441 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật căng da mặt bán phần 

33  19355 28.443 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật căng da mặt cổ 

34  19356 28.444 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật căng da cổ 

35  19357 28.445 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật căng da trán 

36  19358 28.446 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật căng da thái dương giữa 

mặt 

37  19359 28.447 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật căng da trán thái dương 

38  19361 28.449 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến 

chứng sau mổ căng da mặt 

39  19362 28.450 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các 

loại 
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40  19395 28.483 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng 

tiêm chất làm đầy 

41  19396 28.484 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến 

chứng sau mổ chỉnh hình cằm 

42  19403 28.491 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn 

43  19404 28.492 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn 

44  19405 28.493 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Tiêm chất làm đầy nâng mũi 

45  19406 28.494 

28. PHẪU THUẬT 

TẠO HÌNH THẨM 

MỸ 

Tiêm chất làm đầy độn mô 

Tổng: 45 danh mục. 
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